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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN 10 

 

Số: 10/2008/NQ-HðND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 10, ngày 19 tháng 12 năm 2008 

NGHỊ QUYẾT 
Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 

 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10 

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 18 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ñược Quốc hội thông 

qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Trên cơ sở nghiên cứu và thảo luận báo cáo của Thường trực Hội ñồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân quận, báo cáo của các ngành hữu quan, báo cáo thẩm tra của 02 Ban Hội 

ñồng nhân dân quận, ý kiến ñóng góp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận và ý kiến thảo 

luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân quận về ñánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ chỉ 

tiêu kinh tế - xã hội năm 2008 và phương hướng nhiệm vụ năm 2009, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 
Nhất trí với các báo cáo của Thường trực Hội ñồng nhân dân quận và các báo cáo 

của 2 Ban Hội ñồng nhân dân quận. 

Tán thành các báo cáo của Ủy ban nhân dân quận và báo cáo các ngành hữu quan 

về ñánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội và an ninh 

quốc phòng trên ñịa bàn quận 10 năm 2008, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2009; báo cáo tình hình thực hiện 4 chương trình công tác trọng tâm; báo cáo 

kết quả thực hiện công tác chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 

2008; báo cáo về thực hiện kế hoạch ñầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2008 và phương 

hướng năm 2009; báo cáo tình hình thực hiện “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn 

minh ñô thị” trên ñịa bàn quận 10. 



4 CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 15-01-2009

Hội ñồng nhân dân quận 10 nhấn mạnh một số nội dung sau:  

I. ðánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2008: 

1. Lĩnh vực kinh tế: tiếp tục phát triển với tốc ñộ tăng trưởng khá; giá trị sản xuất 

toàn ngành tăng 10,35%; tổng giá trị bán ra ước thực hiện tăng 18,78%. Kim ngạch xuất 

khẩu tăng 0,14%, kim ngạch nhập khẩu tăng 0,01% so với cùng kỳ. 

Thu ngân sách nhà nước ñạt 151,65% so với dự toán và ñạt 101,29% so với năm 

2007; thu ngân sách quận ñạt 118,67% so với dự toán và tăng 95,72% so với năm 2007; 

chi ngân sách quận ñạt 98,97% so với dự toán năm và bằng 225,65% so với năm 2007. 

2. Lĩnh vực ñầu tư, xây dựng cơ bản: có nhiều cố gắng phấn ñấu hoàn thành kế 

hoạch; ñã quan tâm, tập trung cho công tác ñầu tư - sửa chữa - duy tu, tổng vốn ñầu tư 

ñã giao là 161,475 tỷ ñồng với 253 công trình; kết quả ước khối lượng ñầu tư xây dựng 

cơ bản thực hiện năm 2008 ñạt 95,70% kế hoạch phấn ñấu của quận (143,555 tỷ/150 tỷ 

ñồng) và ước giải ngân thanh toán ñạt 95,07% so kế hoạch phấn ñấu (142,612 tỷ/150 tỷ 

ñồng). 

3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:  ñã có sự phấn ñấu tích cực, kết quả thực hiện các 

nhiệm vụ chỉ tiêu ñều ñạt và vượt mức chỉ tiêu ñề ra. 

Việc phát triển sự nghiệp giáo dục ñạt chất lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

năm học 2007 - 2008; công tác phổ cập, khuyến học tiếp tục ñược ñẩy mạnh và giữ 

vững, cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học ñược chú trọng ñầu tư; công tác y tế và 

chăm sóc sức khỏe cộng ñồng luôn ñược quan tâm, ñảm bảo công tác khám chữa bệnh, 

ñáp ứng ñược nhu cầu của nhân dân; công tác phòng, chống dịch bệnh ñược thực hiện 

thường xuyên và tiếp tục ñẩy mạnh; công tác quản lý y tế ñược kiện toàn và nâng cao 

hiệu quả hoạt ñộng. 

Công tác chăm lo diện chính sách ưu ñãi, có công, hưu trí, người cao tuổi và nhân 

dân lao ñộng nghèo ñược quan tâm ñúng mức; các chương trình giải quyết việc làm, 

giảm nghèo, vì người nghèo ñạt ñược kết quả khá tốt, là cơ sở ñể thực hiện chương trình 

giảm nghèo bền vững trong những năm tiếp theo.  

Phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa” tiếp tục ñược ñẩy 

mạnh và nâng chất hoạt ñộng; ñược sự quan tâm, ủng hộ của các ngành, các giới. 

Các phong trào văn hóa - thể dục thể thao trong năm 2008 ñược tổ chức với nhiều 

hình thức phong phú, ña dạng, ñáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa, vui 
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chơi giải trí lành mạnh; nâng cao sức khỏe, ñời sống tinh thần của nhân dân.  

4. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tiếp tục ñược giữ vững, ổn ñịnh; số vụ 

phạm pháp hình sự ñã kéo giảm 1,09%, tỷ lệ ñiều tra phá án ñạt 78,02%; vượt 18,02% 

so với chỉ tiêu ñề ra; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc từng bước ñược 

nâng cao và mở rộng. Công tác ñiều tra, truy tố, xét xử ñược thực hiện ñảm bảo theo 

ñúng quy ñịnh của pháp luật.  

Công tác quân sự ñịa phương ñạt ñược kết quả tích cực: hoàn thành 100% chỉ tiêu 

tuyển quân năm 2008; công tác xây dựng lực lượng, tổ chức huấn luyện cho lực lượng 

dân quân tự vệ, dự bị ñộng viên; công tác tổ chức hội thao quân sự, diễn tập phòng thủ 

ñược thực hiện ñạt kết quả tốt, ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến ñấu trong lực 

lượng vũ trang trên ñịa bàn quận. 

II. ðánh giá tình hình thực hiện 04 chương trình công tác trọng tâm năm 

2008: 

1. Chương trình nhà ở và chỉnh trang ñô thị có nhiều chuyển biến tích cực như ñẩy 

nhanh tiến ñộ xây dựng mới các lô chung cư, ñảm bảo việc tái ñịnh cư cho các hộ dân, ñã 

hoàn thành và tổ chức tái ñịnh cư cho người dân tại cao ốc A - Ngô Gia Tự và cao ốc A - 

Nguyễn Kim; kết hợp với việc ngày càng hoàn chỉnh hệ thống giao thông, hạ tầng ñô thị, 

tạo ñiều kiện thuận lợi cho người dân ñi lại và giữ gìn môi trường ñô thị. 

2. Chương trình cải cách hành chính, chống lãng phí và thực hành tiết kiệm 

ñược tập trung ñẩy mạnh theo chủ trương chung của thành phố; công tác lập lại trật tự, 

kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan ñơn vị tiếp tục ñược quan tâm thực hiện, 

bên cạnh việc triển khai ứng dụng ISO 9001:2000 trong công tác quản lý và cung cấp 

dịch vụ hành chính công ngày càng ñược nâng cao. Công tác chống lãng phí, thực hành 

tiết kiệm ñã chuyển biến tốt qua việc thực hiện giảm chi, hạn chế tình trạng lãng phí khi 

trang bị tài sản trong các cơ quan, ñơn vị. 

3. Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế của quận ñạt kết quả tốt qua 

việc tiếp tục chuyển dịch tích cực theo ñúng hướng thương mại - dịch vụ - sản xuất; 

trong ñó khu vực thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn, có mức ñóng góp cao cho 

phát triển kinh tế của quận.  

4. Chương trình mục tiêu 3 giảm và thực hiện ñề án “Tổ chức quản lý, dạy nghề 

cho người sau cai nghiện” trên ñịa bàn quận ñược ñẩy mạnh; trong ñó số vụ phạm pháp 
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hình sự có giảm, tỷ lệ phá án vượt so với chỉ tiêu ñề ra; công tác phòng, chống mại dâm, 

ma túy, ñối tượng tệ nạn xã hội từng bước ñược nâng lên với sự quan tâm của các cấp, các 

ngành, ñoàn thể và quần chúng nhân dân trong quận. Việc tổ chức trợ giúp và quản lý ñối 

tượng sau cai nghiện tái hòa nhập cộng ñồng ñược thực hiện một cách ñồng bộ và có hiệu 

quả, ñã tạo ñược việc làm ổn ñịnh và hạn chế trường hợp tái nghiện; ñặc biệt duy trì kết 

quả quận, phường cơ bản không còn ma túy. 

III. ðánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng; chống lãng phí và thực 

hành tiết kiệm: 

Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng 

trong cán bộ, công chức và quần chúng ñược quan tâm thường xuyên. Hoạt ñộng phòng, 

chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ñược tập trung chỉ ñạo và tổ 

chức thực hiện ñạt kết quả tốt; hiệu quả việc tiết kiệm kinh phí hoạt ñộng thông qua việc 

thực hiện khoán biên chế, khoán kinh phí hoạt ñộng ngày càng ñược nâng cao góp phần 

ñẩy mạnh công tác cải cách hành chính. 

Công tác kiểm tra, thanh tra của các cơ quan chức năng luôn ñược quan tâm thực 

hiện, giải quyết ñược các vấn ñề bức xúc, tồn tại của ñịa phương; ñặc biệt tăng cường 

ñược vai trò giám sát của các ñoàn thể xã hội và nhân dân ñối với cán bộ, công chức, 

việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, góp phần phát hiện và ngăn chặn kịp thời những 

sai phạm, tiêu cực trong quản lý tài chính - ngân sách nhà nước. 

IV. ðánh giá về tình hình thực hiện kế hoạch “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp 

sống văn minh ñô thị” trên ñịa bàn quận 10: 

 Tình hình thực hiện nếp sống văn minh ñô thị ñã ñạt ñược kết quả bước ñầu bằng 

nhiều giải pháp như: ñẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục ñi ñôi với kiểm tra xử phạt vi 

phạm hành chính; ñược sự hưởng ứng của ñông ñảo các ngành, các giới và các tầng lớp 

nhân dân tham gia tích cực. Tình hình ñô thị của quận ñã có thay ñổi rõ nét; trật tự lòng, 

lề ñường ñã thông thoáng, môi trường sống ñược cải thiện; trật tự và văn minh ñường 

phố, nơi công cộng khá hơn; thái ñộ, phong cách ứng xử của cán bộ, công chức với nhân 

dân có nhiều tiến bộ.   

Bên cạnh những kết quả ñạt ñược, trong năm 2008 vẫn còn tồn tại một số hạn 

chế sau: 

Quy trình, thủ tục hành chính mặc dù ñược thường xuyên kiểm tra, rà soát, ñiều 
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chỉnh và có tiến bộ, nhưng vẫn còn phức tạp, gây phiền hà cho nhân dân. 

Sự phối hợp giữa các cơ quan, ñơn vị thuộc quận chưa tạo ñược sự ñồng bộ, thống 

nhất cao trong giải quyết công việc, gây chậm trễ, nhất là các lĩnh vực liên quan ñến 

nhiều ngành như lĩnh vực nhà ñất, thẩm ñịnh, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng… 

Bên cạnh ñó, việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông vẫn chưa ñảm bảo ñược sự nhanh 

chóng, tiện lợi cho người dân.   

Tình hình phạm pháp hình sự tuy có giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, tỷ lệ 

phạm pháp hình sự vẫn còn chiếm tỷ lệ cao. 

Trong thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng, tuy có nhiều cố gắng, nỗ lực và 

bước ñầu ñã tạo ñược sự chuyển biến trong nhân dân về tình hình vệ sinh môi trường, 

trật tự ñô thị nhưng tình trạng rác ñựng trong các túi xốp chất ñống tại các gốc cây, vỉa 

hè, miệng cống…, nhất là trên tuyến ñường trọng ñiểm vẫn còn; tình hình trật tự ñô thị 

tại một vài khu vực trọng ñiểm chưa tập trung giải quyết xử lý triệt ñể theo yêu cầu ñề 

ra. 

V. Phương hướng nhiệm vụ năm 2009: 

Hội ñồng nhân dân quận 10 nhất trí với các nhiệm vụ chỉ tiêu giải pháp mà Ủy ban 

nhân dân quận, các ngành hữu quan và 02 Ban Hội ñồng nhân dân quận ñã báo cáo ñề 

xuất nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2009.  

Hội ñồng nhân dân quận nhấn mạnh một số nhiệm vụ chỉ tiêu, giải pháp trọng tâm 

sau: 

1. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu: 

- Giá trị sản xuất toàn ngành tăng từ 10% trở lên. Tổng giá trị bán ra tăng từ 18% 

trở lên. 

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn quận: 865 tỷ ñồng. 

- Tổng thu ngân sách quận: 190,639 tỷ ñồng.  

- Tổng chi ngân sách quận: 190,639 tỷ ñồng.   

- Phấn ñấu thực hiện giá trị ñầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2009 là 180 tỷ ñồng.  

- Phấn ñấu trong năm 2009 có trên 80% hộ gia ñình ñạt danh hiệu gia ñình văn hóa; 
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có 70% khu dân cư ñược kiểm tra công nhận ñạt chuẩn nếp sống văn hóa, văn minh; 

100% ñơn vị ñạt danh hiệu Công sở văn minh - sạch ñẹp - an toàn; 80% cơ quan, ñơn vị 

ñạt tiêu chuẩn ñơn vị văn hóa. 

- Phấn ñấu giảm tỷ lệ sinh con bình quân còn 0,088%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị 

suy dinh dưỡng dưới 3,5%.  

- Phấn ñấu kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm; tập trung kéo giảm các loại 

án giết người, cướp, trộm cắp, cướp giật tài sản; tỷ lệ phá án ñạt trên 65%, trong ñó 

trọng án ñạt 80% trở lên.  

2. Nhất trí ñề nghị của Ủy ban nhân dân quận 10 về việc xác ñịnh các chương 

trình công tác trọng tâm năm 2009 với một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau: 

2.1. ðẩy mạnh phát huy các nguồn lực ñể phát triển kinh tế quận, ñảm bảo cân ñối 

thu, chi ngân sách và tăng mức ñầu tư phát triển. 

Tiếp tục thực hiện việc ñiều chỉnh, sửa ñổi, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội; quy hoạch phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên ñịa bàn 

quận ñến năm 2010, 2015 và ñịnh hướng ñến năm 2020; khai thác mọi tiềm năng, phát 

huy tối ña các thế mạnh trong việc chuyển dịch cơ cấu theo hướng thương mại - dịch vụ 

- sản suất. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn việc gian 

lận thương mại, buôn lậu, làm hàng giả, kém chất lượng. 

Tăng cường quản lý thu, chi tài chánh ở tất cả các ñơn vị sử dụng nguồn ngân sách 

của Quận, kể cả nguồn thu trong dân, quản lý và khai thác tốt các nguồn thu trên cơ sở 

phát huy trách nhiệm của Ủy ban nhân dân phường và các cơ quan chức năng. 

2.2. Tập trung ưu tiên thực hiện các dự án về nhà ở, trường học, y tế, công trình 

phúc lợi công cộng phục vụ nhân dân. ðẩy nhanh tiến ñộ thực hiện các dự án ñầu tư xây 

dựng cơ bản và sửa chữa, ñặc biệt là chương trình xây dựng nhà ở, các lô chung cư; 

hoàn chỉnh hệ thống giao thông, hạ tầng ñô thị; tập trung giải quyết các vướng mắc 

trong khâu ñền bù, giải tỏa, tái ñịnh cư, nâng cao năng lực của các ñơn vị chủ ñầu tư; 

ñồng thời tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao chất lượng các công trình trong quận. 

Kiên quyết ngăn ngừa và khắc phục tình trạng sử dụng vốn ñầu tư lãng phí thất thoát, 

công trình không ñảm bảo tiến ñộ và kém chất lượng, tình trạng phối hợp không ñồng 

bộ, thiếu trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong quá trình triển khai thực hiện. 

2.3. Tiếp tục ñẩy mạnh việc triển khai ñiều chỉnh quy hoạch chung quận 10 ñến 
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năm 2020, trên cơ sở ñảm bảo khai thác có hiệu quả quỹ ñất xây dựng, tăng quỹ ñất 

dành cho ñầu tư, cơ cấu lại quỹ ñất xây dựng chung cư và ñiều chỉnh một số quy hoạch 

không còn phù hợp với tình hình thực tế, không khả thi thực hiện.   

2.4. Tiếp tục ñầu tư cơ sở vật chất cho việc thực hiện ñề án phát triển giáo dục và y 

tế ñến năm 2010. Phấn ñấu giữ vững chất lượng, hiệu suất ñào tạo ở các cấp học. Hoàn 

thành tốt các chương trình y tế quốc gia về chăm sóc sức khỏe của nhân dân, phát ñộng 

các phong trào vệ sinh phòng bệnh và thể dục thể thao; thực thi các biện pháp kiểm soát 

vệ sinh và an toàn thực phẩm; nâng cao năng lực giám sát, phát hiện và khống chế dịch 

bệnh. 

Tập trung giữ vững thành quả không còn hộ nghèo theo tiêu chí của thành phố; ñẩy 

mạnh công tác chăm lo cho diện chính sách trên ñịa bàn; tăng cường công tác quản lý 

dạy nghề, công tác Quỹ xóa ñói giảm nghèo và Quỹ giải quyết việc làm.  

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa thông tin, tiếp tục hoàn thiện 

quy hoạch các loại hình dịch vụ văn hóa nhạy cảm. Nâng cao chất lượng hoạt ñộng Nhà 

văn hóa phường, phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa ở khu dân 

cư”, gia ñình văn hóa, khu phố văn hóa. 

ðẩy mạnh thực hiện kế hoạch “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh ñô 

thị” của thành phố ñã phát ñộng thực hiện trong năm 2008 và tiếp tục thực hiện trong 

năm 2009.  

2.5. Tiếp tục duy trì và phát triển sâu rộng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ 

quốc, phát ñộng các phong trào quần chúng tích cực tham gia ñấu tranh, tố giác tội 

phạm, phòng chống tệ nạn xã hội; quản lý và thực hiện tốt ñề án quản lý người sau cai 

nghiện và phấn ñấu ñạt danh hiệu quận - phường cơ bản không còn ma túy; tăng cường 

công tác phòng, chống cháy, nổ trên ñịa bàn. 

Tập trung thực hiện hoàn thành chỉ tiêu về tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2009; tổ 

chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, huấn luyện, tổ chức hội thao, rèn luyện ñạo 

ñức phẩm chất ñối với lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ và quân dự bị ñộng viên ñảm 

bảo ñáp ứng tốt yêu cầu sẵn sàng chiến ñấu. Ban Chỉ huy Quân sự quận - phường phối 

hợp Ban Chỉ huy Công an quận - phường xây dựng kế hoạch bảo vệ ñảm bảo an ninh 

trật tự trước, trong và sau các hoạt ñộng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2009. 

2.6. Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực 
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hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, gây thất thoát, 

lãng phí tài sản và ngân sách nhà nước. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên các 

lĩnh vực về quản lý tài chính, quản lý công trình ñầu tư xây dựng cơ bản, quản lý nhà 

nước về trật tự ñô thị, ñất ñai. 

2.7. Tập trung ñẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo chủ trương chung của 

Thành phố; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao vai trò trách nhiệm của 

ñội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ. Duy trì thực hiện có hiệu quả qui chế 

dân chủ ở cơ sở; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 

của công dân, khắc phục tình trạng giải quyết chậm, kéo dài gây bức xúc cho nhân dân. 

Kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi thiếu trách nhiệm, tiêu cực của cán bộ, công 

chức. 

2.8. Quan tâm hơn nữa ñến chất lượng các công trình, các mô hình, các phong trào; 

trên tất cả các lĩnh vực, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Kiên quyết ñấu tranh 

chống lại bệnh thành tích trong tất cả các hoạt ñộng của quận 10. 

Tăng cường công tác giám sát của Hội ñồng nhân dân quận - phường, của Mặt trận 

Tổ quốc, các ñoàn thể và các tầng lớp nhân dân ñể khắc phục triệt ñể bệnh thành tích.  

VI. Tổ chức thực hiện: 

1. Hội ñồng nhân dân quận 10 - khóa IX, kỳ họp thứ 18 giao trách nhiệm cho Ủy 

ban nhân dân quận và các ngành chức năng triển khai thực hiện Nghị quyết ñã ñược kỳ 

họp thông qua. Khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn ñấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chỉ 

tiêu về kinh tế - văn hóa - xã hội - an ninh quốc phòng của năm 2009. 

2. Thường trực Hội ñồng nhân dân, 02 Ban Hội ñồng nhân dân và các ñại biểu Hội 

ñồng nhân dân quận tăng cường hoạt ñộng giám sát ñể thúc ñẩy thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết của Hội ñồng nhân dân quận. 

Các Tổ ñại biểu Hội ñồng nhân dân quận liên hệ phối hợp với Thường trực Hội 

ñồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường tiến hành tiếp xúc 

với cử tri ñể báo cáo kết quả kỳ họp, phổ biến và vận ñộng cử tri tích cực tham gia thực 

hiện Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân quận, lắng nghe, ghi nhận tâm tư nguyện vọng 

và những kiến nghị của cử tri ñể chuyển cho Ủy ban nhân dân quận và các ngành chức 

năng xem xét giải quyết. 

3. Hội ñồng nhân dân quận 10 kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ tăng 
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cường ñoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn ñấu thực hiện hiệu quả Nghị quyết 

Hội ñồng nhân dân quận ñã ñề ra. 

Nghị quyết này ñã ñược ñại biểu Hội ñồng nhân dân quận 10 khóa IX thông qua tại 

kỳ họp thứ 18 ngày 19 tháng 12 năm 2008./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 Lâm ðình Chiến  
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN 10 

 

Số: 11/2008/NQ-HðND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 10, ngày 19 tháng 12 năm 2008 

NGHỊ QUYẾT 
Về tình hình thực hiện ngân sách năm 2008  

và dự toán thu, chi ngân sách quận 10 năm 2009 

 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10 

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 18 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ñược Quốc hội 

thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;  

Trên cơ sở nghiên cứu Tờ trình số 8517/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2008 

của Ủy ban nhân dân quận 10 tại kỳ họp về việc ñề nghị thông qua tờ trình về ñiều chỉnh 

bổ sung dự toán chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2008; Báo cáo tình hình thực hiện ngân 

sách năm 2008 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2009; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh 

tế - Xã hội Hội ñồng nhân dân quận 10 và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng 

nhân dân quận,  

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

ðiều 1. Về tình hình thực hiện ngân sách năm 2008: 

1. Chấp thuận với ñiều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách quận trong 6 tháng 

cuối năm 2008 là 29, 511 tỷ ñồng. 

2. ðồng ý với kết quả về thực hiện thu, chi ngân sách năm 2008 như sau: 

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn quận ước thực hiện cả năm là 

1.046,888 tỷ ñồng, ñạt 151,65% so với dự toán, ñạt 101,29% so với cùng kỳ. 
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- Tổng thu ngân sách quận (nếu không tính kết dư) ước thực hiện cả năm là 

558,996 tỷ ñồng, ñạt 118,67% so với dự toán, tăng 95,72% so với cùng kỳ. 

- Tổng chi ngân sách quận ước thực hiện cả năm là 466,226 tỷ ñồng, ñạt 98,97% so 

với dự toán, bằng 225,65% so với cùng kỳ. 

- Ước kết dư ngân sách quận là 92,770 tỷ ñồng. 

Năm 2008, là năm có nhiều khó khăn tác ñộng ñến phát triển kinh tế - xã hội và ñời 

sống nhân dân trên ñịa bàn quận, nhưng với sự quyết tâm bằng nhiều giải pháp tích cực, 

hầu hết các chỉ tiêu kinh tế của quận vẫn giữ ñược tốc ñộ tăng trưởng khá, tình hình thực 

hiện thu, chi ngân sách năm 2008 ñược quận - phường tập trung chỉ ñạo và ñiều hành 

nên công tác thu ngân sách ñều vượt so với dự toán, công tác chi ngân sách ñược thực 

hiện ñảm bảo kinh phí chi hoạt ñộng thường xuyên, chi ñầu tư phát triển; cân ñối thu, 

chi ngân sách ước có kết dư ñáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ của quận ñã ñề ra. 

ðiều 2. Hội ñồng nhân dân quận 10 tán thành và thông qua phân bổ dự toán thu, 

chi ngân sách năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận 10 như sau: 

- Dự toán tổng thu ngân sách nhà nước năm 2009 trên ñịa bàn là 865,000 tỷ ñồng, 

tăng 25,31% so với dự toán năm 2008, tăng 15,20% so với ước thực hiện năm 2008. 

- Dự toán tổng thu ngân sách ñịa phương năm 2009 là 198,919 tỷ ñồng, tăng 

12,81% so với dự toán năm 2008.  

- Dự toán tổng chi ngân sách ñịa phương năm 2009 là 198,919 tỷ ñồng, tăng 

12,81% so với dự toán năm 2008.  

ðiều 3. Thống nhất với các nguyên tắc, nhiệm vụ thu, chi và dự kiến mức phân bổ 

cho các lĩnh vực, các ñơn vị và 15 phường năm 2009. Trong quá trình ñiều hành thực 

hiện ngân sách: 

1. Ủy ban nhân dân quận 10 chú ý: 

 - Căn cứ vào Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân quận giao nhiệm vụ thu, chi ngân 

sách cho từng cơ quan, ñơn vị và 15 phường theo ñúng quy ñịnh. 

- Thực hiện ổn ñịnh ngân sách ñịa phương theo quy ñịnh của Luật Ngân sách Nhà 

nước; tăng cường phân cấp cho Ủy ban nhân dân phường ñể tiếp tục nâng cao hiệu quả 

quản lý các nguồn thu; ñẩy mạnh các biện pháp quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn 

thu, hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2009. 
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- ðảm bảo phân bổ chi theo yêu cầu trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí. Ưu 

tiên chi cho các dự án trọng tâm, trọng ñiểm, các dự án mang tính cấp bách theo nhu cầu 

của ñịa phương, khắc phục chi vượt dự toán ngân sách. 

- Chỉ ñạo Ủy ban nhân dân phường trình Hội ñồng nhân dân cùng cấp quyết ñịnh 

dự toán thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn phường, dự toán chi ngân sách ñịa phương, 

quyết ñịnh phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; chỉ ñạo các cơ quan ban ngành quận và 

Ủy ban nhân dân 15 phường triển khai giao dự toán thu chi ngân sách 2009 ñến từng 

ñơn vị trước ngày 30 tháng 12 năm 2008. 

2. Hội ñồng nhân dân 15 phường triệu tập kỳ họp ñể ñánh giá tình hình thực hiện 

ngân sách năm 2008 và quyết ñịnh dự toán ngân sách năm 2009 ñảm bảo theo quy ñịnh 

của pháp luật. 

ðiều 4. Hội ñồng nhân dân quận 10, khóa IX, kỳ họp thứ 18 giao trách nhiệm cho 

Ủy ban nhân dân quận, 15 phường và các ngành chức năng triển khai thực hiện Nghị 

quyết ñã ñược kỳ họp thông qua.  

Thường trực Hội ñồng nhân dân, 2 Ban Hội ñồng nhân dân, các Tổ ñại biểu và các 

ñại biểu Hội ñồng nhân dân quận tăng cường hoạt ñộng giám sát việc thực hiện ngân 

sách năm 2009 trên các lĩnh vực, ñịa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm theo quy ñịnh của 

pháp luật.     

 Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân quận 10 khóa IX thông qua tại kỳ họp thứ 

18 ngày 19 tháng 12 năm 2008./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 Lâm ðình Chiến  
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN 10 

 

Số: 12/2008/NQ-HðND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 10, ngày 19 tháng 12 năm 2008 

NGHỊ QUYẾT 
Về giao chỉ tiêu kế hoạch ñầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2009 

 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10 

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 18 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ñược Quốc hội 

thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Xét Tờ trình số 8506/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân 

quận 10 tại kỳ họp về việc ñề nghị thông qua tờ trình giao chỉ tiêu kế hoạch ñầu tư - sửa 

chữa - duy tu năm 2009; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội ñồng nhân dân 

quận 10 và ý kiến của các ñại biểu, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

ðiều 1. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch ñầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2009 do Ủy 

ban nhân dân quận 10 trình bày tại kỳ họp như sau: 

1. Thống nhất tổng mức vốn dự kiến là 180 tỷ ñồng. Trong ñó:  

1.1. Vốn xây dựng cơ bản là 130 tỷ ñồng, gồm: 

- Nguồn vốn ngân sách thành phố tập trung: 7,200 tỷ ñồng. 

- Nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp: 23,200 tỷ ñồng. 

- Nguồn vốn của quận: 14,600 tỷ ñồng. 

- Nguồn vốn khác: 85,000 tỷ ñồng. 

1.2. Mua quỹ nhà tái ñịnh cư là 50 tỷ ñồng. 
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2. Chấp thuận danh mục công trình mới là 65 công trình, trong ñó:  

2.1. Tổng mức vốn dự kiến là 14,954 tỷ ñồng, gồm: 

- Nguồn vốn ngân sách: 13,445 tỷ ñồng. 

- Nguồn vốn khác: 1,506 tỷ ñồng. 

2.2. Phân chia theo loại công trình, gồm: 

- Sửa chữa: 8,050 tỷ ñồng với 20 công trình. 

- Duy tu: 6,901 tỷ ñồng với 45 công trình. 

ðiều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận 10 căn cứ vào kế hoạch theo danh mục ñã 

ñược Hội ñồng nhân dân quận 10 thông qua, bổ sung vào danh mục công trình mới mà 

ñại biểu Hội ñồng nhân dân quận ñã ñề nghị ñể triển khai và tổ chức thực hiện.   

 Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân quận 10 khóa IX, thông qua tại kỳ họp 

thứ 18 ngày 19 tháng 12 năm 2008./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 Lâm ðình Chiến 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN 10 

 

Số: 13/2008/NQ-HðND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 10, ngày 19 tháng 12 năm 2008 

NGHỊ QUYẾT 
Về chương trình hoạt ñộng giám sát năm 2009  

 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10 

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 18 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban  nhân dân ñược Quốc hội 

thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

 Xét Tờ trình số 564/TTr-HðND ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Thường trực Hội 

ñồng nhân dân quận 10 về dự kiến chương trình hoạt ñộng giám sát của Hội ñồng nhân 

dân quận 10 năm 2009 và ý kiến của ñại biểu Hội ñồng nhân dân quận 10, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

ðiều 1. Hội ñồng nhân dân quận 10 giám sát các nội dung sau ñây tại các kỳ họp: 

1. Tổ chức thực hiện chương trình nhà ở, kết hợp với việc hoàn chỉnh hệ thống giao 

thông hạ tầng ñô thị (kỳ họp thường kỳ giữa năm 2009). 

2. Việc thực hiện các nghị quyết của Hội ñồng nhân dân về quy hoạch phát triển 

kinh tế, giáo dục, y tế, quy chế dân chủ cơ sở (kỳ họp thường kỳ giữa năm 2009). 

3. Kết quả thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí; kết quả thực hiện cải cách hành chính, xây dựng nếp sống văn minh ñô 

thị (kỳ họp thường kỳ cuối năm 2009). 

ðiều 2. Thường trực và 2 Ban Hội ñồng nhân dân quận tổ chức giám sát các nội 

dung sau và báo cáo kết quả với Hội ñồng nhân dân quận: 

1. Giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội và an 
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ninh quốc phòng, về thu, chi ngân sách năm 2009. 

2. Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị cử tri, chú trọng ñến các 

trường hợp thuộc thẩm quyền của quận còn tồn ñọng lâu năm. 

3. Giám sát việc thực hiện pháp luật trong ñiều tra, xét xử và thi hành án, thực hiện 

chế ñộ giam giữ của Công an quận 10. 

4. Giám sát việc xây dựng phường văn hóa, khu phố văn hóa.  

5. Giám sát thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng nếp sống văn 

minh ñô thị.  

6. Giám sát quản lý của Ủy ban nhân dân quận 10 và các ban, ngành trong lĩnh vực 

quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. 

ðiều 3. Trên cơ sở chương trình giám sát của Hội ñồng nhân dân quận và căn cứ 

vào nhiệm vụ quyền hạn theo quy ñịnh của pháp luật; Thường trực và 2 Ban Hội dồng 

nhân dân quận chủ ñộng xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện chương trình 

giám sát năm 2009. 

ðiều 4. Các cơ quan, tổ chức ñược giám sát có trách nhiệm tạo ñiều kiện thuận lợi 

ñể Thường trực và 2 Ban Hội ñồng nhân dân quận và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân 

quận tiến hành hoạt ñộng giám sát; chuẩn bị báo cáo và cung cấp tài liệu cần thiết theo 

yêu cầu của ñoàn giám sát. 

ðiều 5. Tại kỳ họp giữa năm, Thường trực Hội ñồng nhân dân quận báo cáo tình 

hình thực hiện trong 6 tháng ñầu năm và tại kỳ họp cuối năm báo cáo ñánh giá thực hiện 

chương trình giám sát năm 2009 của Hội ñồng nhân dân quận 10. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân quận 10 khóa IX, thông qua tại kỳ họp 

thứ 18 ngày 19 tháng 12 năm 2008./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 Lâm ðình Chiến    
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN CẦN GIỜ 

 

Số: 09/2008/NQ-HðND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cần Giờ, ngày 23 tháng 12 năm 2008 

NGHỊ QUYẾT 
Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 

 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

KHÓA IX KỲ HỌP LẦN THỨ 16 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Sau khi xem xét các báo cáo của Thường trực và hai Ban Hội ñồng nhân dân 

huyện; các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện; ý kiến của các ñại biểu Hội 

ñồng nhân dân huyện, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Nhất trí với báo cáo của Thường trực và các Ban Hội ñồng nhân dân huyện. Nhất 

trí thông qua các báo cáo của Ủy ban nhân dân về ñánh giá tình hình kinh tế - xã hội, 

quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên ñịa bàn huyện năm 2008; mục tiêu, các 

chỉ tiêu và nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009.  

Hội ñồng nhân dân huyện nhấn mạnh một số vấn ñề như sau: 

I. ðánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2008: 

Do diễn biến thời tiết không thuận lợi, tình hình dịch bệnh và biến ñộng giá cả, việc 

thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của huyện gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên 

ñược sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của thành phố, cộng với sự cố gắng tập trung của Ủy 

ban nhân dân huyện trong công tác chỉ ñạo ñiều hành, sự khắc phục khó khăn của nhân 

dân ñể phát triển sản xuất nên giá trị sản xuất một số ngành ñạt và vượt so với kế hoạch. 

Một số chỉ tiêu về xã hội tuy ñạt so với kế hoạch nhưng chưa ñảm bảo bền vững do ảnh 
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hưởng những khó khăn về kinh tế và tình hình lạm phát. 

* Tổng giá trị sản xuất (giá cố ñịnh năm 1994) ñạt 71% kế hoạch; trong ñó: 

- Thủy sản ñạt 78%. 

- Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ñạt 82%. 

- Nông, lâm nghiệp ñạt 116%. 

- Giao thông bưu ñiện 100%. 

- Thương mại dịch vụ tăng ñạt 103%. 

- ðầu tư xây dựng ñạt 51%. 

* Tổng thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn ñạt 150% dự toán. 

* Tỷ lệ tốt nghiệp các cấp học ñạt trên 90%, trong ñó: bậc tiểu học ñạt 99,74% 

(năm 2007 là 98,63%), bậc trung học cơ sở ñạt 99,72% (năm 2007 là 99,79), bậc phổ 

thông trung học hệ chính quy ñạt 95,66% (thấp hơn 2% so với năm học trước). 

* Hoàn thành hồ sơ trình thành phố công nhận kết quả công tác phổ cập giáo dục 

bậc trung học trong ñộ tuổi (1987 - 1990), ñạt tỷ lệ 71,51%. 

* Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,066% (kế hoạch 1,18%). 

* Giải quyết việc làm cho 4.950 lượt lao ñộng (kế hoạch 4.700). 

* Giảm hộ nghèo theo tiêu chí 6 triệu/người/năm dưới 5% (4,88%).  

* Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng 8,5% (kế hoạch dưới 7,8%). 

* Tỷ lệ trẻ em chết dưới 5 tuổi là 1,25%o. 

* Tỷ lệ dân số tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên 20,1% (kế hoạch 

19%). 

* Tỷ lệ hộ dân mắc ñiện kế ñạt 95%. 

* Kiên cố hóa nhà ở 500 căn, trong ñó xây mới 400 căn. 

* Tỷ lệ dân số ñược cung cấp nước sạch 97%. 

* Tỷ lệ chất thải rắn ñược thu gom, xử lý 80%. 

* Tỷ lệ hộ dân có nhà vệ sinh hợp quy cách 65%. 

Bên cạnh ñó, Hội ñồng nhân dân huyện cũng ghi nhận những nỗ lực của Ủy ban 
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nhân dân huyện trong việc tập trung chỉ ñạo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo ở 

mức dưới 5% và chỉ tiêu phổ cập giáo dục bậc trung học, ñạt 71,51% theo Nghị quyết 

Hội ñồng nhân dân huyện; chỉ ñạo thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ sản xuất, thực hiện 

chủ ñề “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh ñô thị”, xây dựng nhà tình nghĩa, 

nhà tình thương, thực hiện trợ giá, trợ cấp cho các hộ sản xuất và hộ nghèo; chỉ ñạo thực 

hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh và công tác phòng, chống lụt, bão. 

II. Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2009: 

1. Mục tiêu: 

Tiếp tục thực hiện chủ ñề “Năm 2009 - Năm thực hiện nếp sống văn minh ñô thị”, 

phấn ñấu tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế, bảo ñảm an sinh xã hội. Huy ñộng mọi 

nguồn lực ñầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật làm tiền ñề thúc ñẩy chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế; phát triển dịch vụ du lịch, sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa - thể dục thể 

thao, giải quyết việc làm, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, nâng cao chất lượng cuộc sống 

nhân dân; hoàn thành và công bố các quy hoạch. Tăng cường công tác phòng, chống 

tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cải 

cách hành chính, giữ vững ổn ñịnh chính trị, bảo ñảm quốc phòng an ninh và trật tự an 

toàn xã hội.  

2. Các chỉ tiêu chủ yếu: 

Chỉ tiêu kinh tế: 

* Tổng giá trị sản xuất (tính theo giá cố ñịnh năm 1994) tăng 45%; trong ñó: 

- Thủy sản tăng 8%. 

- Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 17%. 

- Nông, lâm nghiệp tăng 15%. 

- Giao thông bưu ñiện tăng 24%. 

- Thương mại - dịch vụ tăng 28%. 

- ðầu tư xây dựng tăng 97%. 

* Tổng thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn 56,2 tỷ ñồng. 

* Tổng thu - chi ngân sách huyện: 186 tỷ 151 triệu ñồng. 

Chỉ tiêu xã hội: 



22 CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 15-01-2009

* Nâng cao chất lượng, hiệu suất và hiệu quả giáo dục bằng hoặc cao hơn năm học 

trước. 

* Hoàn thành hồ sơ trình thành phố công nhận kết quả công tác phổ cập giáo dục 
bậc trung học trong ñộ tuổi (1987 - 1990). 

* Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,12%. 

* Giải quyết việc làm cho 4.500 lượt lao ñộng 

* Thực hiện lộ trình nâng mức thu nhập hộ nghèo theo chuẩn 12 triệu 
ñồng/người/năm giai ñoạn 2009 - 2015), trong ñó: 

- Giảm hộ nghèo theo tiêu chí 6 triệu/người/năm còn dưới 1%.  

- Nâng thu nhập hộ nghèo trên 8 triệu ñồng/người/năm: 6,2% (1.000 hộ) 

- Nâng thu nhập hộ nghèo trên 10 triệu ñồng/người/năm: 3,1% (500 hộ) 

* Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 7,8%. 

* Tỷ lệ dân số tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên 21%. 

* Tỷ lệ hộ dân mắc ñiện kế ñạt 96%. 

* Kiên cố hóa nhà ở 500 căn, trong ñó xây mới 300 căn. 

Chỉ tiêu môi trường - ñô thị: 

* Tỷ lệ dân số ñược cung cấp nước sạch 98%. 

* Tỷ lệ chất thải rắn ñược thu gom, xử lý 100%. 

* Tỷ lệ hộ dân có nhà vệ sinh hợp quy cách trên 80%. 

III. Nhiệm vụ và các giải pháp chính: 

Ngoài nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể chỉ ñạo ñiều hành mà Ủy ban nhân dân 
huyện ñã ñề cập trong báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2008 và kế hoạch kinh tế 
xã hội năm 2009; ñề nghị Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục tập trung chỉ ñạo việc thực 
hiện tiết kiệm chi tiêu ngân sách, tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường; tìm 
kiếm ñề xuất thành phố về các biện pháp hỗ trợ sản xuất, ổn ñịnh ñời sống các ñối tượng 
thuộc diện chính sách, xã hội nghèo;  

- Thường xuyên kiểm tra, có biện pháp hỗ trợ ñẩy nhanh tiến ñộ các công trình ñầu 
tư hạ tầng về giao thông, trường học, các công trình xã nghèo;  

- Huy ñộng các nguồn lực vào thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển du 
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lịch sinh thái, phát triển y tế, văn hóa, giáo dục;  

- ðẩy nhanh tiến ñộ thực hiện quy hoạch, tiếp tục củng cố, tăng cường công tác quản 
lý ñất ñai, quản lý trật tự ñô thị song song với vận ñộng thực hiện nếp sống văn minh ñô 
thị.  

- Tổ chức sơ kết chương trình di dời 1.280 hộ dân, triển khai thực hiện ñề án di dời 

1.400 hộ dân sống ven sông, ven biển, vùng trũng thấp, trong rừng phòng hộ và ñề án di 

dời dân xã Thạnh An, sau khi ñược Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. 

- Kiểm tra, ñánh giá việc thực hiện nhiệm vụ - gắn với hiệu quả sử dụng kinh phí 

của các phòng - ban sau khi tổ chức, cơ cấu lại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân huyện.    

- Chỉ ñạo các biện pháp giữ vững thành quả Chương trình xóa mù, phổ cập giáo 

dục ở các bậc học; ñẩy mạnh vận ñộng thực hiện Chương trình dân số - kế hoạch hóa gia 

ñình, phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- ðẩy mạnh việc triển khai các giải pháp huy ñộng nguồn lực thực hiện 7 chương 

trình kinh tế - xã hội và 10 nhóm công trình trọng ñiểm theo Nghị quyết ðại hội ðảng bộ 

huyện lần thứ IX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010). 

IV. Tổ chức thực hiện: 

Giao Ủy ban nhân dân huyện có kế hoạch tổ chức, chỉ ñạo và ñiều hành bảo ñảm 

thực hiện thắng lợi Nghị quyết này. 

Thường trực, các Ban, các Tổ và ñại biểu Hội ñồng nhân dân huyện giám sát việc 

triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cùng các thành viên giám sát và ñộng viên 

các tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị quyết và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và 

kiến nghị của người dân ñến các cấp chính quyền. 

Hội ñồng nhân dân huyện kêu gọi cán bộ, chiến sỹ và nhân dân toàn huyện nêu cao 

tinh thần khắc phục khó khăn, ñoàn kết, năng ñộng, sáng tạo và quyết tâm thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp lần thứ 16, 

phiên họp ngày 17 tháng 12 năm 2008 thông qua./. 

 
 CHỦ TỊCH  
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 Nguyễn Thị Kim Dung 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN CẦN GIỜ 

 

Số: 10/2008/NQ-HðND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cần Giờ, ngày 23 tháng 12 năm 2008 

NGHỊ QUYẾT 
Về tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách năm 2008  

và phương án phân bổ ngân sách năm 2009 

 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

KHÓA IX KỲ HỌP LẦN THỨ 16 
 

Căn cứ khoản 3 ðiều 19, ðiều 48, ðiều 50 Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ khoản 1 ðiều 25; khoản 1 ðiều 49 và ðiều 56 Luật Ngân sách Nhà nước 

ngày 16 tháng 12 năm 2002; 

Sau khi xem xét, thảo luận Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2008 

của Ủy ban nhân dân huyện về ước thực hiện ngân sách năm 2008 và phương án phân 
bổ ngân sách năm 2009; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 

năm 2008 tại Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân 
dân huyện. ðề nghị Ủy ban nhân dân huyện tập trung chỉ ñạo công tác kiểm tra, quyết 

toán các ñơn vị sử dụng kinh phí từ ngân sách, hoàn chỉnh số liệu ngân sách, lập báo cáo 

tổng quyết toán ngân sách huyện chuẩn bị trình Hội ñồng nhân dân huyện xem xét thông 

qua tại kỳ họp giữa năm 2009. 

ðiều 2. Thông qua phương án phân bổ ngân sách năm 2009 tại Tờ trình số 59/TTr-

UBND ngày 15 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện, cụ thể: 

- Thu ngân sách nhà nước: 56 tỷ 200 triệu ñồng, tăng 120,69% so với dự toán thành 
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phố giao năm 2008 (56.200/46.430). 

- Thu ngân sách ñịa phương (huyện và xã, thị trấn): 188 tỷ 820 triệu ñồng. 

- Thu ngân sách huyện: 185 tỷ 487 triệu ñồng, gồm: 

+ Thu ñiều tiết ngân sách huyện là 4 tỷ 473 triệu ñồng. 

+ Thu trợ cấp chi thường xuyên từ ngân sách thành phố: 181 tỷ 014 triệu ñồng. 

- Chi ngân sách huyện: 185 tỷ 487 triệu ñồng (chưa tính chi ñầu tư); trong ñó: 

+ Chi bổ sung ngân sách xã, thị trấn: 18 tỷ 469 triệu ñồng.  

+ Dự phòng ngân sách 3 tỷ 625 triệu ñồng (chiếm 2% tổng chi thường xuyên). 

ðiều 3. Một số biện pháp quản lý ñiều hành ngân sách năm 2009: 

- Quản lý chặt chẽ nguồn thu, bao gồm chống thất thu và không lạm thu; tăng 

cường khai thác nguồn thu mới, ñặc biệt là nguồn thu từ ñất ñai, ñầu tư xây dựng. Phấn 

ñấu tăng thu ñể ñáp ứng yêu cầu chi cho năm 2009. 

- Tiếp tục ñeo bám ñể huy ñộng tối ña phần vốn bổ sung cho ñầu tư phát triển, bên 

cạnh vận ñộng nhân dân hưởng ứng thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng 

làm ñối với các công trình phục vụ lợi ích trực tiếp về sản xuất, phúc lợi công cộng. 

- Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên ở ngân sách cấp xã, thị trấn, các ñơn vị 

dự toán theo chủ trương chung của Chính phủ ñể thực hiện chính sách tiền lương. 

- Thường xuyên kiểm tra tình hình chấp hành dự toán ngân sách, quyết toán ngân 

sách và công khai tài chính ngân sách xã, thị trấn và các ñơn vị dự toán nhằm tăng 

cường hiệu quả quản lý, ñiều hành, sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước; Tăng 

cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán ở một số ñơn vị sử dụng ngân sách nhà 

nước. 

Hội ñồng nhân dân huyện ñề nghị các ngành, các cấp nỗ lực, hỗ trợ hoàn thành 

nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2009. Tăng cường vận ñộng tuyên truyền các tổ chức, 

ñơn vị, hộ gia ñình, cá nhân sản xuất - kinh doanh làm tốt nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ 

tài chính khác. 

Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu - chi ngân 

sách năm 2009 theo tinh thần Nghị quyết này. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp lần thứ 16, 

phiên họp ngày 17 tháng 12 năm 2008 thông qua./. 
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 CHỦ TỊCH  

 Nguyễn Thị Kim Dung 

 



28 CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 15-01-2009

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN CẦN GIỜ 

 

Số: 11/2008/NQ-HðND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cần Giờ, ngày 23 tháng 12 năm 2008 

NGHỊ QUYẾT 
Về thông qua danh mục các tuyến ñường ñề nghị ñặt  

tên trên ñịa bàn huyện Cần Giờ 
 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

KHÓA IX KỲ HỌP LẦN THỨ 16 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Xét Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân 

huyện về danh mục các tuyến ñường dự kiến ñặt tên trên ñịa bàn huyện Cần Giờ; 

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, ý kiến của các ñại biểu 

Hội ñồng nhân dân huyện, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 
ðiều 1. Thống nhất nội dung Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 

2008 của Ủy ban nhân dân huyện về danh mục các tuyến ñường dự kiến ñặt tên trên ñịa 

bàn huyện Cần Giờ.  

ðiều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện hoàn chỉnh hồ sơ trình Hội ñồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận ñặt tên cho 72 tuyến ñường trên ñịa bàn huyện, 

gồm: 

01. Xã Tam Thôn Hiệp: 26 tuyến ñường. 

02. Xã Thạnh An: 03 tuyến ñường. 

03. Xã Long Hòa: 15 tuyến ñường. 
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04. Xã Bình Khánh: 01 tuyến ñường. 

05. Xã Lý Nhơn: 12 tuyến ñường. 

06. Thị trấn Cần Thạnh: 02 tuyến ñường. 

07. Xã An Thới ðông: 13 tuyến ñường. 

ðiều 3. Ủy ban nhân dân huyện có kế hoạch bổ sung, hoàn chỉnh nội dung thuyết 

minh ñặt tên ñường; ñồng thời tổ chức sưu tập các cứ liệu về lịch sử, văn hóa liên quan 

ñến việc ñặt tên các tuyến ñường ñể khi ñược Hội ñồng nhân dân thành phố chấp thuận 

sẽ triển khai phổ biến trong nhân dân. 

ðiều 4. Thường trực, các Ban, các Tổ và ñại biểu Hội ñồng nhân dân huyện phối 

hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cùng các thành viên giám sát việc triển khai 

thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp thứ 16 thông qua 

ngày 17 tháng 12 năm 2008./. 

 
 CHỦ TỊCH  

 Nguyễn Thị Kim Dung 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN CẦN GIỜ 

 

Số: 12/2008/NQ-HðND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cần Giờ, ngày 23 tháng 12 năm 2008 

NGHỊ QUYẾT 
Về thông qua kế hoạch ñầu tư xây dựng cơ bản  

từ nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp năm 2009 

 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ  

KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 16 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Xét Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân 

huyện về báo cáo tình hình ñầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 và ñề nghị thông qua Kế 

hoạch ñầu tư xây dựng cơ bản năm 2009; 

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và kết quả thảo luận của 

ñại biểu Hội ñồng nhân dân huyện, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

ðiều 1. Thông qua danh mục công trình và Kế hoạch phân bổ vốn ñầu tư xây dựng 

cơ bản năm 2009 thuộc nguồn vốn thành phố phân cấp tại Tờ trình số 60/TTr-UBND 

ngày 15 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện, như sau: 

* Danh mục công trình: tổng số 188 công trình, gồm: 

- Công trình ñầu tư hạ tầng 5 xã nghèo:  10 công trình.  

- Công trình 7 tỷ cho 7 xã và thị trấn:  28 công trình. 

- Công trình y tế - giáo dục:  29 công trình.  
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- Công trình thủy lợi - phòng, chống lụt, bão:  24 công trình. 

- Công trình giao thông:  26 công trình. 

- Công trình phân cấp khác:  50 công trình. 

- Công trình thuộc nguồn vốn vượt thu:  21 công trình. 

* Kế hoạch nhu cầu và phân bổ vốn ñầu tư: tổng nhu cầu vốn ñầu tư trong năm 173 

tỷ 579 triệu ñồng, gồm: 

- Thanh toán vốn ñọng (15 công trình): 39 tỷ 663 triệu ñồng. 

- Thanh toán vốn công trình chuyển tiếp (52 công trình): 81 tỷ 991 triệu ñồng. 

- Thanh toán khối lượng công trình khởi công mới (29 công trình): 47 tỷ 715 triệu 

ñồng. 

- Bố trí vốn chuẩn bị ñầu tư (92 công trình): 4 tỷ 210 triệu ñồng. 

ðiều 2. Thống nhất các giải pháp chỉ ñạo, ñiều hành nhiệm vụ quản lý ñầu tư  xây 

dựng cơ bản năm 2009 tại Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2008 của 

Ủy ban nhân dân huyện.  

ðiều 3. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Hội ñồng nhân dân huyện giao Thường trực và hai Ban Hội ñồng nhân dân, các Tổ 

ðại biểu Hội ñồng nhân dân huyện, cùng ñề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các 

tổ chức thành viên phối hợp giám sát việc thực hiện Nghị quyết.  

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp lần thứ 16, 

phiên họp ngày 17 tháng 12 năm 2008 thông qua./. 

 
 CHỦ TỊCH  

 Nguyễn Thị Kim Dung 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN CẦN GIỜ 

 

Số: 13/2008/NQ-HðND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cần Giờ, ngày 23 tháng 12 năm 2008 

NGHỊ QUYẾT 
Về thu phí tại Trung tâm Y tế Dự phòng 

và trạm y tế các xã, thị trấn 
  

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ  

KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 16 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Xét Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân 
huyện về tổ chức thu phí tại Trung tâm Y tế Dự phòng và trạm y tế các xã, thị trấn; 

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và kết quả thảo luận của ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân huyện, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Thông qua nội dung Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 
2008 của Ủy ban nhân dân huyện về tổ chức thu phí tại Trung tâm Y tế Dự phòng và 
trạm y tế xã, thị trấn.  

Thời gian thực hiện: từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. 

ðiều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện chỉ ñạo các ñơn vị chức năng hỗ trợ Trung 
tâm Y tế Dự phòng chuẩn bị ñầy ñủ các ñiều kiện về cơ sở vật chất, bộ máy và nhân sự 
tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp lần thứ 16, 
phiên họp ngày 17 tháng 12 năm 2008 thông qua./. 

 
 CHỦ TỊCH  
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 Nguyễn Thị Kim Dung 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN CẦN GIỜ 

 

Số: 14/2008/NQ-HðND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cần Giờ, ngày 23 tháng 12 năm 2008 

NGHỊ QUYẾT 
Về kết quả hoạt ñộng năm 2008 và chương trình công tác  

của Hội ñồng nhân dân huyện Cần Giờ năm 2009 

 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ  

KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 16 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 

tháng 11 năm 2003; 

Sau khi nghe Báo cáo hoạt ñộng năm 2008 và Chương trình công tác 

năm 2009 của Hội ñồng nhân dân huyện, Báo cáo kết quả giám sát của 

Thường trực và hai Ban Hội ñồng nhân dân huyện năm 2008; kết quả thảo 

luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân huyện, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

ðiều 1. Thông qua Báo cáo hoạt ñộng năm 2008 và Chương trình công 

tác năm 2009 của Hội ñồng nhân dân huyện, Báo cáo kết quả giám sát của 

Thường trực và hai Ban Hội ñồng nhân dân huyện năm 2008. Hội ñồng nhân 

dân huyện ñánh giá tích cực về hoạt ñộng giám sát của Thường trực và hai 

Ban Hội ñồng nhân dân trong năm 2008; ñồng thời yêu cầu Thường trực và 

thành viên hai Ban phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong thời gian 

tới. 

ðiều 2. Năm 2009 Hội ñồng nhân dân huyện tập trung vào một số nội 
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dung trọng tâm sau ñây: 

1. Giám sát việc tổ chức thực hiện ñầu tư xây dựng cơ bản trên ñịa bàn 

huyện. 

2. Giám sát việc thực hiện quy hoạch, công bố quy hoạch và quản lý 

quy hoạch; 

3. Giám sát quản lý nhà nước về môi trường; 

4. Giám sát việc tổ chức thực hiện nếp sống văn minh ñô thị; 

5. Giám sát việc quản lý nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực 

phẩm; 

6. Giám sát về hoạt ñộng phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và 

hoạt ñộng phòng, chống tệ nạn xã hội. 

7. Giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo của công dân. 

8. Giám sát công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí. 

ðiều 3. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, hai Ban Hội ñồng nhân 

dân huyện xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát hàng quý. 

Khi thấy cần thiết thì giao cho Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện 

quyết ñịnh thành lập ñoàn giám sát và báo cáo cho ñại biểu Hội ñồng nhân 

dân biết về kết quả giám sát. Chú trọng việc ñổi mới, ñầu tư nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác giám sát; cần tăng cường phối hợp cùng Ủy ban 

Kiểm tra Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện ñể thực hiện chức năng 

giám sát theo luật ñịnh. 

ðại biểu Hội ñồng nhân dân có trách nhiệm tham gia giám sát, góp 

phần cùng Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân 

hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2009. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp lần 

thứ 16, phiên họp ngày 17 tháng 12 năm 2008 thông qua./. 
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 CHỦ TỊCH  

 Nguyễn Thị Kim Dung 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 5583/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2008 

QUYẾT ðỊNH 
Về duyệt quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2010  

và kế hoạch sử dụng ñất 5 năm (2006 - 2010)  

của phường 5, quận Tân Bình 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003;  

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ 

về thi hành Luật ðất ñai; 

Xét ñề nghị của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình tại Tờ trình số 1709/TTr-UBND 

ngày 02 tháng 12 năm 2008 và ñề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

10183/TTr-TNMT-KH ngày 12 tháng 12 năm 2008, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Duyệt quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2010 của phường 5, quận Tân Bình 

với các nội dung chủ yếu như sau: 

1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2010: 

a) Diện tích, cơ cấu các loại ñất: 

ðơn vị tính: ha 
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Hiện trạng                      
năm 2005 

Quy hoạch                       
ñến năm 2010 Thứ 

tự 
Chỉ tiêu Mã 

Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu  
(%) 

Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

  Tổng diện tích tự nhiên  30,81 100,00 30,81 100,00 

1 
Tổng diện tích ñất nông 
nghiệp 

NNP - - - - 

1.1 ðất sản xuất nông nghiệp SXN - - - - 

1.1.1 ðất trồng cây hàng năm CHN - - - - 

1.1.2 ðất trồng cây lâu năm CLN - - - - 

2 ðất phi nông nghiệp PNN 30,81 100,00 30,81 100,00 

2.1 ðất ở OTC 20,28 65,82 20,32 65,96 

2.1.1 ðất ở tại nông thôn ONT - - - - 

2.1.2 ðất ở tại ñô thị ODT 20,28 100,00 20,32 100,00 

2.2 ðất chuyên dùng CDG 9,36 30,38 9,32 30,25 

2.2.1 
ðất trụ sở cơ quan, công 
trình SN 

CTS 0,09 0,96 0,06 0,67 

2.2.2 ðất quốc phòng, an ninh CQA - - - - 

2.2.3 
ðất sản xuất, kinh doanh 
PNN 

CSK 0,17 1,82 0,17 1,82 

2.2.4 ðất có mục ñích công cộng CCC 9,10 97,22 9,09 97,51 

2.2.4.1 ðất giao thông DGT 7,16 78,68 7,16 78,80 

2.2.4.2 ðất thủy lợi DTL 1,10 12,09 1,10 12,11 

2.2.4.3 
ðất ñể chuyển dẫn NL, 
truyền thông 

DNT 0,01 0,11 0,01 0,11 

2.2.4.4 ðất cơ sở văn hóa DVH 0,02 0,22 0,02 0,22 

2.2.4.5 ðất cơ sở y tế DYT 0,01 0,11 0,01 0,11 

2.2.4.6 
ðất cơ sở giáo dục - ñào 
tạo 

DGD 0,47 5,16 0,46 5,03 

2.2.4.7 ðất cơ sở thể dục - thể thao DTT 0,33 3,63 0,33 3,63 
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2.2.4.8 ðất chợ DCH - - - - 

2.2.4.9 ðất có di tích, danh thắng LDT - - - - 

2.2.4.10 ðất bãi thải, xử lý chất thải RAC - - - - 

2.3 ðất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 0,73 2,37 0,73 2,37 

2.4 ðất nghĩa trang, nghĩa ñịa NTD - - - - 

2.5 
ðất sông suối và mặt 
nước CD 

SMN 0,44 1,43 0,44 1,43 

2.6 ðất phi nông nghiệp khác PNK - - - - 

b) Diện tích chuyển mục ñích sử dụng ñất: 

ðơn vị tính: ha 

Thứ 
tự 

Loại ñất Mã 
Giai ñoạn 

2006 - 2010 

(1) (2) (3) (4) 

1 
ðất nông nghiệp chuyển sang phi nông 
nghiệp  

NNP/PNN  

1.1 ðất sản xuất nông nghiệp SXN/PNN  

1.1.1 ðất trồng cây hàng năm CHN/PNN  

1.1.2 ðất trồng cây lâu năm CLN/PNN  

3 
ðất phi nông nghiệp không thu tiền sử 
dụng ñất chuyển sang ñất phi nông nghiệp 
có thu tiền sử dụng ñất không phải ñất ở 

PN0(a)/PN1(a)  

3.1 ðất trụ sở cơ quan TS0/PN1(a) - 

3.2 ðất công trình sự nghiệp không kinh doanh SN0/PN1(a)  

3.3 ðất quốc phòng, an ninh CQA/PN1(a) - 

3.4 
ðất có mục ñích công cộng không thu tiền sử 
dụng ñất 

CC0(a)/PN1(a) - 

3.5 ðất nghĩa trang, nghĩa ñịa NTD/PN1(a) - 

3.6 ðất sông suối và mặt nước CD SMN/PN1(a) - 

4 ðất phi nông nghiệp không phải ñất ở PKT(a)/OTC 0,04 
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chuyển sang ñất ở 

4.1 ðất chuyên dùng CDG/OTC 0,04 

4.1.1 ðất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp CTS/OTC 0,03 

4.1.2 ðất quốc phòng, an ninh CQA/OTC - 

4.1.3 ðất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK/OTC - 

4.1.4 ðất có mục ñích công cộng CCC/OTC 0,01 

4.2 ðất tôn giáo, tín ngưỡng TTN/OTC - 

4.3 ðất nghĩa trang, nghĩa ñịa NTD/OTC - 

4.4 ðất sông suối và mặt nước CD  SMN/OTC - 

4.5 ðất phi nông nghiệp khác PNK/OTC - 

c) Diện tích ñất phải thu hồi: 

ðơn vị tính: ha 

Thứ tự Chỉ tiêu Mã 
Giai ñoạn 

2006 - 2010 

(1) (2) (3) (4) 

  Tổng diện tích tự nhiên  0,04 

1 Tổng diện tích ñất nông nghiệp NNP - 

1.1 ðất sản xuất nông nghiệp SXN - 

1.1.1 ðất trồng cây hàng năm CHN - 

1.1.2 ðất trồng cây lâu năm CLN - 

2 ðất phi nông nghiệp PNN 0,04 

2.1 ðất ở OTC - 

2.1.1 ðất ở tại nông thôn ONT - 

2.1.2 ðất ở tại ñô thị ODT - 

2.2 ðất chuyên dùng CDG 0,04 

2.2.1 ðất trụ sở cơ quan, công trình SN CTS 0,03 

2.2.2 ðất quốc phòng, an ninh CQA - 

2.2.3 ðất sản xuất, kinh doanh PNN CSK - 
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2.2.4 ðất có mục ñích công cộng CCC 0,01 

2.3 ðất tôn giáo, tín ngưỡng TTN - 

2.4 ðất nghĩa trang, nghĩa ñịa NTD - 

2.5 ðất sông suối và mặt nước CD SMN - 

2.6 ðất phi nông nghiệp khác PNK - 

2. Vị trí, diện tích các khu vực ñất phải chuyển mục ñích sử dụng, các khu vực ñất 

phải thu hồi và diện tích ñất chưa sử dụng ñưa vào sử dụng ñược xác ñịnh theo bản ñồ 

quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2010 (tỷ lệ 1/1.000) do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình 

lập ngày 02 tháng 12 năm 2008 và báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng ñất 

ñến năm 2010, ñịnh hướng ñến năm 2020 và kế hoạch sử dụng ñất 5 năm (2006 - 2010) 

của phường 5, quận Tân Bình do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình lập ngày 02 tháng 12 

năm 2008. 

ðiều 2. Duyệt kế hoạch sử dụng ñất 5 năm (2006 - 2010) của phường 5, quận Tân 

Bình với các chỉ tiêu chủ yếu sau: 

1. Phân bổ diện tích các loại ñất trong kỳ kế hoạch: 

ðơn vị tính: ha 

Phân theo kế hoạch từng năm 
Thứ 
tự 

Chỉ tiêu Mã Năm                      
2006 

Năm                            
2007 

Năm                         
2008 

Năm                             
2009 

Năm                                       
2010 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  Tổng diện tích tự nhiên  30,81 30,81 30,81 30,81 30,81 

1 
Tổng diện tích ñất 
nông nghiệp 

NNP - - - - - 

1.1 
ðất sản xuất nông 
nghiệp 

SXN - - - - - 

1.1.1 ðất trồng cây hàng năm CHN - - - - - 

1.1.2 ðất trồng cây lâu năm CLN - - - - - 

2 ðất phi nông nghiệp PNN 30,81 30,81 30,81 30,81 30,81 

2.1 ðất ở OTC 20,28 20,29 20,29 20,32 20,32 

2.1.1 ðất ở tại nông thôn ONT - - - - - 
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2.1.2 ðất ở tại ñô thị ODT 20,28 20,29 20,29 20,32 20,32 

2.2 ðất chuyên dùng CDG 9,36 9,35 9,35 9,32 9,32 

2.2.1 
ðất trụ sở cơ quan, công 
trình SN 

CTS 0,09 0,08 0,08 0,06 0,06 

2.2.2 ðất quốc phòng, an ninh CQA - - - - - 

2.2.3 
ðất sản xuất, kinh doanh 
PNN 

CSK 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

2.2.4 
ðất có mục ñích công 
cộng 

CCC 9,10 9,10 9,10 9,09 9,09 

2.2.4.1 ðất giao thông DGT 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 

2.2.4.2 ðất thủy lợi DTL 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

2.2.4.3 
ðất ñể chuyển dẫn NL, 
truyền thông 

DNT 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

2.2.4.4 ðất cơ sở văn hóa DVH 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

2.2.4.5 ðất cơ sở y tế DYT 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

2.2.4.6 
ðất cơ sở giáo dục - ñào 
tạo 

DGD 0,47 0,47 0,47 0,46 0,46 

2.2.4.7 
ðất cơ sở thể dục - thể 
thao 

DTT 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

2.2.4.8 ðất chợ DCH - - - - - 

2.2.4.9 
ðất có di tích, danh 
thắng 

LDT - - - - - 

2.2.4.10 
ðất bãi thải, xử lý chất 
thải 

RAC - - - - - 

2.3 ðất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 

2.4 
ðất nghĩa trang, nghĩa 
ñịa 

NTD - - - - - 

2.5 
ðất sông suối và mặt 
nước CD 

SMN 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

2.6 ðất phi nông nghiệp PNK - - - - - 
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khác 

2. Kế hoạch chuyển mục ñích sử dụng ñất:  

ðơn vị tính: ha 

Phân theo từng năm Thứ 
tự 

Loại ñất 
Diện 
tích 2006 2007 2008 2009 2010 

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 ðất nông nghiệp chuyển sang 
phi nông nghiệp  

- - - - - - 

1.1 ðất sản xuất nông nghiệp - - - - - - 

1.1.1 ðất trồng cây hàng năm - - - - - - 

1.1.2 ðất trồng cây lâu năm - - - - - - 

3 

ðất phi nông nghiệp không thu 
tiền sử dụng ñất chuyển sang 
ñất phi nông nghiệp có thu tiền 
sử dụng ñất không phải ñất ở 

- - - - - - 

3.1 ðất trụ sở cơ quan - - - - - - 

3.2 
ðất công trình sự nghiệp không 
kinh doanh 

- - - - - - 

3.3 ðất quốc phòng, an ninh - - - - - - 

3.4 
ðất có mục ñích công cộng 
không thu tiền sử dụng ñất 

- - - - - - 

3.5 ðất nghĩa trang, nghĩa ñịa - - - - - - 

3.6 ðất sông suối và mặt nước CD - - - - - - 

4 
ðất phi nông nghiệp không 
phải ñất ở chuyển sang ñất ở 

0,04 - 0,01 - 0,03 - 

4.1 ðất chuyên dùng 0,04 - 0,01 - 0,03 - 

4.1.1 ðất trụ sở cơ quan, công trình sự 0,03 - 0,01 - 0,02 - 
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nghiệp 

4.1.2 ðất quốc phòng, an ninh - - - - - - 

4.1.3 
ðất sản xuất, kinh doanh phi 
nông nghiệp 

- - - - - - 

4.1.4 ðất có mục ñích công cộng 0,01 - - - 0,01 - 

4.2 ðất tôn giáo, tín ngưỡng - - - - - - 

4.3 ðất nghĩa trang, nghĩa ñịa - - - - - - 

4.4 ðất sông suối và mặt nước CD  - - - - - - 

4.5 ðất phi nông nghiệp khác - - - - - - 

3. Kế hoạch thu hồi ñất: 

ðơn vị tính: ha 

Phân theo từng năm 
Thứ 
tự 

Chỉ tiêu 
Diện 
tích Năm                   

2006 
Năm                   
2007 

Năm                  
2008 

Năm                      
2009 

Năm                     
2010 

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

  Tổng diện tích tự nhiên 0,04 - 0,01 - 0,03 - 

1 
Tổng diện tích ñất nông 
nghiệp 

- - - - - - 

1.1 ðất sản xuất nông nghiệp - - - - - - 

1.1.1 ðất trồng cây hàng năm - - - - - - 

1.1.2 ðất trồng cây lâu năm - - - - - - 

2 ðất phi nông nghiệp 0,04 - 0,01 - 0,03 - 

2.1 ðất ở - - - - - - 

2.1.1 ðất ở tại nông thôn - - - - - - 

2.1.2 ðất ở tại ñô thị - - - - - - 



CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 15-01-2009 45

2.2 ðất chuyên dùng 0,04 - 0,01 - 0,03 - 

2.2.1 
ðất trụ sở cơ quan, công 
trình SN 

0,03 - 0,01 - 0,02 - 

2.2.2 ðất quốc phòng, an ninh - - - - - - 

2.2.3 
ðất sản xuất, kinh doanh 
PNN 

- - - - - - 

2.2.4 ðất có mục ñích công cộng 0,01 - - - 0,01 - 

2.3 ðất tôn giáo, tín ngưỡng - - - - - - 

2.4 ðất nghĩa trang, nghĩa ñịa - - - - - - 

2.5 
ðất sông suối và mặt nước 
CD 

- - - - - - 

2.6 ðất phi nông nghiệp khác - - - - - - 

ðiều 3. Căn cứ các chỉ tiêu ñã ñược xét duyệt tại Quyết ñịnh này, Ủy ban nhân dân 

quận Tân Bình có trách nhiệm: 

1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất theo ñúng quy ñịnh của 

pháp luật về ñất ñai; 

2. Thực hiện thu hồi ñất, giao ñất, cho thuê ñất, chuyển ñổi mục ñích sử dụng ñất 

theo ñúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất ñã ñược duyệt; 

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

ñất. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân quận Tân Bình và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 5, quận Tân Bình 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 5584/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2008 

QUYẾT ðỊNH 
Về duyệt quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2010 và  

kế hoạch sử dụng ñất 5 năm (2006 - 2010) của phường 6, quận Tân Bình 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26 tháng 11 năm 2003;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ 

về thi hành Luật ðất ñai; 

Xét ñề nghị của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình tại Tờ trình số 1708/TTr-UBND 

ngày 02 tháng 12 năm 2008 và ñề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

10184/TTr-TNMT-KH ngày 12 tháng 12 năm 2008, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Duyệt quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2010 của phường 6, quận Tân Bình 

với các nội dung chủ yếu như sau: 

1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2010: 

a) Diện tích, cơ cấu các loại ñất: 

ðơn vị tính: ha 

Hiện trạng                      
năm 2005 

Quy hoạch                       
ñến năm 2010 Thứ 

tự 
Chỉ tiêu Mã 

Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu  
(%) 

Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

  Tổng diện tích tự nhiên  57,24 100,00 57,24 100,00 

1 
Tổng diện tích ñất nông 
nghiệp 

NNP 4,93 8,61 - - 

1.1 ðất sản xuất nông nghiệp SXN 4,93 - - - 

1.1.1 ðất trồng cây hàng năm CHN 4,93 - - - 

1.1.2 ðất trồng cây lâu năm CLN - - - - 

2 ðất phi nông nghiệp PNN 52,31 91,39 57,24 100,00 

2.1 ðất ở OTC 28,47 54,43 31,14 54,39 

2.1.1 ðất ở tại nông thôn ONT - - - - 

2.1.2 ðất ở tại ñô thị ODT 28,47 100,00 31,14 100,00 

2.2 ðất chuyên dùng CDG 22,83 43,64 25,11 43,86 

2.2.1 
ðất trụ sở cơ quan, công 
trình SN 

CTS 0,27 1,18 0,50 2,00 

2.2.2 ðất quốc phòng, an ninh CQA 0,02 0,09 0,00 0,01 

2.2.3 
ðất sản xuất, kinh doanh 
PNN 

CSK 11,39 49,89 5,55 22,09 

2.2.4 ðất có mục ñích công cộng CCC 11,15 48,84 19,05 75,90 

2.2.4.1 ðất giao thông DGT 9,23 82,78 12,11 63,56 

2.2.4.2 ðất thủy lợi DTL - - - - 

2.2.4.3 
ðất ñể chuyển dẫn NL, 
truyền thông 

DNT 0,01 0,09 0,01 0,05 

2.2.4.4 ðất cơ sở văn hóa DVH 0,02 0,18 1,05 5,48 

2.2.4.5 ðất cơ sở y tế DYT 0,04 0,36 1,54 8,08 

2.2.4.6 ðất cơ sở giáo dục - ñào tạo DGD 1,66 14,89 4,16 21,82 

2.2.4.7 ðất cơ sở thể dục - thể thao DTT 0,15 1,35 0,15 0,79 

2.2.4.8 ðất chợ DCH 0,04 0,36 0,04 0,21 

2.2.4.9 ðất có di tích, danh thắng LDT - - - - 

2.2.4.10 ðất bãi thải, xử lý chất thải RAC - - - - 

2.3 ðất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 1,01 1,93 1,00 1,75 
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2.4 ðất nghĩa trang, nghĩa ñịa NTD - - - - 

2.5 
ðất sông suối và mặt nước 
CD 

SMN - - - - 

2.6 ðất phi nông nghiệp khác PNK - - - - 

b) Diện tích chuyển mục ñích sử dụng ñất: 

ðơn vị tính: ha 

Thứ 
tự 

Loại ñất Mã 
Giai ñoạn 

2006 - 2010 

(1) (2) (3) (4) 

1 
ðất nông nghiệp chuyển sang phi nông 
nghiệp  

NNP/PNN 4,9300 

1.1 ðất sản xuất nông nghiệp SXN/PNN 4,9300 

1.1.1 ðất trồng cây hàng năm CHN/PNN 4,9300 

1.1.2 ðất trồng cây lâu năm CLN/PNN - 

3 
ðất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng 
ñất chuyển sang ñất phi nông nghiệp có thu 
tiền sử dụng ñất không phải ñất ở 

PN0(a)/PN1(a) 0,2770 

3.1 ðất trụ sở cơ quan TS0/PN1(a) - 

3.2 ðất công trình sự nghiệp không kinh doanh SN0/PN1(a)  

3.3 ðất quốc phòng, an ninh CQA/PN1(a) - 

3.4 
ðất có mục ñích công cộng không thu tiền sử 
dụng ñất 

CC0(a)/PN1(a) 0,2770 

3.5 ðất nghĩa trang, nghĩa ñịa NTD/PN1(a) - 

3.6 ðất sông suối và mặt nước CD SMN/PN1(a) - 

4 
ðất phi nông nghiệp không phải ñất ở 
chuyển sang ñất ở 

PKT(a)/OTC 4,1383 

4.1 ðất chuyên dùng CDG/OTC 4,1383 

4.1.1 ðất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp CTS/OTC - 

4.1.2 ðất quốc phòng, an ninh CQA/OTC - 
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4.1.3 ðất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK/OTC 3,8642 

4.1.4 ðất có mục ñích công cộng CCC/OTC 0,2740 

4.2 ðất tôn giáo, tín ngưỡng TTN/OTC - 

4.3 ðất nghĩa trang, nghĩa ñịa NTD/OTC - 

4.4 ðất sông suối và mặt nước CD  SMN/OTC - 

4.5 ðất phi nông nghiệp khác PNK/OTC - 

c) Diện tích ñất phải thu hồi: 

ðơn vị tính: ha 

Thứ tự Chỉ tiêu Mã 
Giai ñoạn 

2006 - 2010 

(1) (2) (3) (4) 

  Tổng diện tích tự nhiên  0,04 

1 Tổng diện tích ñất nông nghiệp NNP - 

1.1 ðất sản xuất nông nghiệp SXN - 

1.1.1 ðất trồng cây hàng năm CHN - 

1.1.2 ðất trồng cây lâu năm CLN - 

2 ðất phi nông nghiệp PNN 0,04 

2.1 ðất ở OTC - 

2.1.1 ðất ở tại nông thôn ONT - 

2.1.2 ðất ở tại ñô thị ODT - 

2.2 ðất chuyên dùng CDG 0,04 

2.2.1 ðất trụ sở cơ quan, công trình SN CTS 0,03 

2.2.2 ðất quốc phòng, an ninh CQA - 

2.2.3 ðất sản xuất, kinh doanh PNN CSK - 

2.2.4 ðất có mục ñích công cộng CCC 0,01 

2.3 ðất tôn giáo, tín ngưỡng TTN - 

2.4 ðất nghĩa trang, nghĩa ñịa NTD - 
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2.5 ðất sông suối và mặt nước CD SMN - 

2.6 ðất phi nông nghiệp khác PNK - 

2. Vị trí, diện tích các khu vực ñất phải chuyển mục ñích sử dụng, các khu vực ñất 

phải thu hồi và diện tích ñất chưa sử dụng ñưa vào sử dụng ñược xác ñịnh theo bản ñồ 

quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2010 (tỷ lệ 1/1.000) do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình 

lập ngày 02 tháng 12 năm 2008 và báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng ñất 

ñến năm 2010, ñịnh hướng ñến năm 2020 và kế hoạch sử dụng ñất 5 năm (2006 - 2010) 

của phường 6, quận Tân Bình do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình lập ngày 02 tháng 12 

năm 2008. 

ðiều 2. Duyệt kế hoạch sử dụng ñất 5 năm (2006 - 2010) của phường 6, quận Tân 

Bình với các chỉ tiêu chủ yếu sau: 

1. Phân bổ diện tích các loại ñất trong kỳ kế hoạch: 

ðơn vị tính: ha 

Phân theo kế hoạch từng năm 
Thứ 
tự 

Chỉ tiêu Mã Năm                      
2006 

Năm                            
2007 

Năm                         
2008 

Năm                             
2009 

Năm                                       
2010 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  Tổng diện tích tự nhiên  57,24 57,24 57,24 57,24 57,24 

1 
Tổng diện tích ñất nông 
nghiệp 

NNP 4,93 4,93 - - - 

1.1 
ðất sản xuất nông 
nghiệp 

SXN 4,93 4,93 - - - 

1.1.1 ðất trồng cây hàng năm CHN 4,93 4,93 - - - 

1.1.2 ðất trồng cây lâu năm CLN - - - - - 

2 ðất phi nông nghiệp PNN 52,31 52,31 57,24 57,24 57,24 

2.1 ðất ở OTC 28,47 28,47 29,80 29,82 31,14 

2.1.1 ðất ở tại nông thôn ONT - - - - - 

2.1.2 ðất ở tại ñô thị ODT 28,47 28,47 29,80 29,82 31,14 

2.2 ðất chuyên dùng CDG 22,83 22,83 26,43 26,41 25,11 

2.2.1 ðất trụ sở cơ quan, công CTS 0,27 0,27 0,27 0,27 0,50 
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trình SN 

2.2.2 ðất quốc phòng, an ninh CQA 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 

2.2.3 
ðất sản xuất, kinh doanh 
PNN 

CSK 11,39 11,39 10,02 10,02 5,55 

2.2.4 
ðất có mục ñích công 
cộng 

CCC 11,15 11,15 16,12 16,10 19,05 

2.2.4.1 ðất giao thông DGT 9,23 9,23 10,25 10,25 12,11 

2.2.4.2 ðất thủy lợi DTL - - - - - 

2.2.4.3 
ðất ñể chuyển dẫn NL, 
truyền thông 

DNT 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

2.2.4.4 ðất cơ sở văn hóa DVH 0,02 0,02 1,05 1,05 1,05 

2.2.4.5 ðất cơ sở y tế DYT 0,04 0,04 1,54 1,54 1,54 

2.2.4.6 
ðất cơ sở giáo dục - ñào 
tạo 

DGD 1,66 1,66 3,08 3,06 4,16 

2.2.4.7 
ðất cơ sở thể dục - thể 
thao 

DTT 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

2.2.4.8 ðất chợ DCH 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

2.2.4.9 
ðất có di tích, danh 
thắng 

LDT - - - - - 

2.2.4.10 
ðất bãi thải, xử lý chất 
thải 

RAC - - - - - 

2.3 
ðất tôn giáo, tín 
ngưỡng 

TTN 1,01 1,01 1,01 1,01 1,00 

2.4 
ðất nghĩa trang, nghĩa 
ñịa 

NTD - - - - - 

2.5 
ðất sông suối và mặt 
nước CD 

SMN - - - - - 

2.6 
ðất phi nông nghiệp 
khác 

PNK - - - - - 

2. Kế hoạch chuyển mục ñích sử dụng ñất:  

ðơn vị tính: ha 

Thứ Loại ñất Diện Phân theo kế hoạch từng năm 
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tự tích 2006 2007 2008 2009 2010 

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 
ðất nông nghiệp chuyển sang 
phi nông nghiệp  

4,93 - - 4,93 - - 

1.1 ðất sản xuất nông nghiệp 4,93 - - 4,93 - - 

1.1.1 ðất trồng cây hàng năm 4,93 - - 4,93 - - 

1.1.2 ðất trồng cây lâu năm - - - - - - 

3 

ðất phi nông nghiệp không thu 
tiền sử dụng ñất chuyển sang 
ñất phi nông nghiệp có thu tiền 
sử dụng ñất không phải ñất ở 

0,28 - - - - 0,28 

3.1 ðất trụ sở cơ quan - - - - - - 

3.2 
ðất công trình sự nghiệp không 
kinh doanh 

- - - - - - 

3.3 ðất quốc phòng, an ninh - - - - - - 

3.4 
ðất có mục ñích công cộng 
không thu tiền sử dụng ñất 

0,28 - - - - 0,28 

3.5 ðất nghĩa trang, nghĩa ñịa - - - - - - 

3.6 ðất sông suối và mặt nước CD - - - - - - 

4 
ðất phi nông nghiệp không 
phải ñất ở chuyển sang ñất ở 

4,14 - - 1,37 0,02 2,75 

4.1 ðất chuyên dùng 4,14 - - 1,37 0,02 2,75 

4.1.1 
ðất trụ sở cơ quan, công trình sự 
nghiệp 

- - - - - - 

4.1.2 ðất quốc phòng, an ninh - - - - - - 

4.1.3 
ðất sản xuất, kinh doanh phi 
nông nghiệp 

3,86 - - 1,37 - 2,49 

4.1.4 ðất có mục ñích công cộng 0,27 - - - 0,02 0,26 

4.2 ðất tôn giáo, tín ngưỡng - - - - - - 

4.3 ðất nghĩa trang, nghĩa ñịa - - - - - - 

4.4 ðất sông suối và mặt nước CD  - - - - - - 

4.5 ðất phi nông nghiệp khác - - - - - - 
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3. Kế hoạch thu hồi ñất: 

ðơn vị tính: ha 

Phân theo từng năm 
Thứ 
tự 

Chỉ  tiêu 
Diện 
tích Năm                   

2006 
Năm                   
2007 

Năm                  
2008 

Năm                      
2009 

Năm                     
2010 

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

  Tổng diện tích tự nhiên 13,64 - - 6,34 0,02 7,28 

1 
Tổng diện tích ñất nông 
nghiệp 

4,93 - - 4,93 - - 

1.1 ðất sản xuất nông nghiệp 4,93 - - 4,93 - - 

1.1.1 ðất trồng cây hàng năm 4,93 - - 4,93 - - 

1.1.2 ðất trồng cây lâu năm - - - - - - 

2 ðất phi nông nghiệp 8,71 - - 1,41 0,02 7,28 

2.1 ðất ở 1,47 - - 0,04 - 1,43 

2.1.1 ðất ở tại nông thôn - - - - - - 

2.1.2 ðất ở tại ñô thị 1,47 - - 0,04 - 1,43 

2.2 ðất chuyên dùng 7,22 - - 1,37 0,02 5,83 

2.2.1 
ðất trụ sở cơ quan, công 
trình SN 

- - - - - - 

2.2.2 ðất quốc phòng, an ninh 0,02 - - - - 0,02 

2.2.3 
ðất sản xuất, kinh doanh 
PNN 

6,65 - - 1,37 - 5,27 

2.2.4 ðất có mục ñích công cộng 0,56 - - - 0,02 0,54 

2.3 ðất tôn giáo, tín ngưỡng 0,01 - - - - 0,01 

2.4 ðất nghĩa trang, nghĩa ñịa - - - - - - 

2.5 
ðất sông suối và mặt nước 
CD 

- - - - - - 

2.6 ðất phi nông nghiệp khác - - - - - - 

ðiều 3. Căn cứ các chỉ tiêu ñã ñược xét duyệt tại Quyết ñịnh này, Ủy ban nhân dân 

quận Tân Bình có trách nhiệm: 
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1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất theo ñúng quy ñịnh của 

pháp luật về ñất ñai; 

2. Thực hiện thu hồi ñất, giao ñất, cho thuê ñất, chuyển ñổi mục ñích sử dụng ñất 

theo ñúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất ñã ñược duyệt; 

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân quận Tân Bình và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 6, quận Tân Bình 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.  

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 ðịa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1 
ðiện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn  

Website: www.congbao.hochiminhcity.gov.vn 

 

 In tại Xí nghiệp Bản ñồ ðà Lạt - Bộ Quốc phòng  

  Giá: 14.000 ñồng 
 


